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HỌC 

KÌ 

SỐ 

TUẦN 
SỐ TIẾT/TUẦN 

SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU 

KTTX GK CK 

I 18 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 2 1 1 

II 17 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 2 1 1 

HỌC KỲ I 

Tuần 

TT 

tiết 

dạy  

Bài 

(số tiết) 
Nội dung bài học Ghi chú 

1 1 Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt (2) Giới thiệu về trồng trọt (tiết 1)  

2 2 Giới thiệu về trồng trọt (tiết 2)  

3 3 Bài 2: Làm đất trồng cây (1) Bài 2: Làm đất trồng cây  

4 4 
Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ 

sâu bệnh cho cây trồng (2) 

Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho 

cây trồng (tiết 1) 
 

5 5 
Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho 

cây trồng (tiết 2) 
 

6 6 Ôn tập,  kiểm tra (2) 

 

Ôn tập   

7 7 Kiểm tra giữa kỳ I  



8 8 Bài 4: Thu hoạch sàn phẩm trồng trọt (1) Bài 4: Thu hoạch sàn phẩm trồng trọt  

9 9 Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng (1) Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng  

10 10 Bài 6: Dự án trồng rau an toàn (2) Bài 6: Dự án trồng rau an toàn (tiết 1) 
STEM 

11 11 Bài 6: Dự án trồng rau an toàn (tiết 2) 

12 12 Ôn tập chương I Ôn tập chương I  

13 13 
Bài 7: Giới thiệu về rừng (2) 

Bài 7: Giới thiệu về rừng (tiết 1)  

14 14 Bài 7: Giới thiệu về rừng (tiết 2)  

15 15 
Ôn tập, kiểm tra (2) 

Ôn tập   

16 16 Kiểm tra cuối kỳ I  

17 17 Bài 8: Trồng, chăm sóc và bào vệ rừng  

( 2) 

 

 Bài 8: Trồng, chăm sóc và bào vệ rừng ( tiết 1)  

18 18  Bài 8: Trồng, chăm sóc và bào vệ rừng ( tiết 2)  

19 19 Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi (1) Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi  

20 20 Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi 

(2) 

 

Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi (tiết 1)  

21 21 Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi (tiết 2)  

22 22  Bài 11:Phòng và tri bệnh cho vật nuôi (1)  Bài 11:Phòng và tri bệnh cho vật nuôi  

23 23 Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ 

(2) 

 

Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ (tiết 1)  

24 24 Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ (tiết 1)  

25 25 Ôn tập, kiểm tra (2) Ôn tập   



26 26 Kiểm tra giữa kỳ II  

27 27 
Bài 13: Thực hành: Lập kê koạch nuôi vật 

nuôi trong gia đình (2) 

Bài 13: Thực hành: Lập kê koạch nuôi vật nuôi trong 

gia đình (tiết 1) 
 

28 28  
Bài 13: Thực hành: Lập kê koạch nuôi vật nuôi trong 

gia đình (tiết 2) 
 

29 29 Bài 14: Giới thiệu về thuỷ sản (1) Bài 14: Giới thiệu về thuỷ sản  

30 30 Bài 15: Nuôi cá ao (2) Bài 15: Nuôi cá ao (tiết 1) 
 

31 31 
Ôn tập, kiểm tra (2) 

Ôn tập học kỳ II  

32 32 Kiểm tra cuối kỳ II  

33 33 Bài 15: Nuôi cá ao (2) Bài 15: Nuôi cá ao (tiết 2)  

34 34 
Bài 16: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá 

cảnh (2) 

Bài 16: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh (tiết 1)  

35 35 Bài 16: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh (tiết 2)  
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